
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN
MÔN HỌC: WRITING - LEVEL 5

MÃ MÔN HỌC: ENG 367 * SỐ ĐVHT: 1 Tín Chỉ

Học Kỳ I - Năm Học 2020-2021 | Lần Thi: Tổng kết Môn

THÔNG TIN SINH VIÊN LỚP MÔN HỌC
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

A P Q H F
ĐIỂM TỔNG KẾT Ghi chú

STT Mã Sinh viên Họ lót Tên  5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ  

1 2220523076 Nguyễn Thị Hà Anh ENG 367 A 10 9 8 8.5 8.7 8.6 Tám phẩy sáu 

2 2120867598 Nguyễn Thị Trang Điểm ENG 367 A 9 8 7.8 8 5 6.4 Sáu phẩy bốn 

3 2220358769 Lê Thị Hoài Dung ENG 367 A 10 8 8 8 6.2 7.1 Bảy phẩy một 

4 2220523078 Đoàn Thị Duyên ENG 367 A 10 9 7.6 8 8 8.1 Tám phẩy một 

5 2220523071 Lê Thị Hồng Hạnh ENG 367 A 10 9 8.4 8.5 9.3 9.0 Chín 

6 2220522916 Lê Trần Minh Khuê ENG 367 A 10 8.5 8 8 9 8.7 Tám phẩy bảy 

7 2220522886 Lê Thị Mi Lan ENG 367 A 10 8.5 8.2 8 9.3 8.9 Tám phẩy chín 

8 2220523245 Đặng Trương Hoài Linh ENG 367 A 10 9 8.2 8 9.3 9.0 Chín 

9 2221522786 Văn Thanh Long ENG 367 A 10 8 7 7.8 6.8 7.2 Bảy phẩy hai 

10 2221523017 Nguyễn Duy Nghĩa ENG 367 A 9.5 8 7.6 8 6.4 7.1 Bảy phẩy một 

11 2220354031 Nguyễn Thị Hồng Ngọc ENG 367 A 10 9.5 8.3 8.5 8 8.4 Tám phẩy bốn 

12 2220528424 Lê Thảo Nguyên ENG 367 A 10 9 8 8 9 8.8 Tám phẩy tám 

13 2220354017 Nguyễn Tuyết Nhi ENG 367 A 10 9 8.8 8 8.6 8.7 Tám phẩy bảy 

14 2221522785 Trần Hoàng Phúc ENG 367 A 9.5 8 7.8 8 7.8 7.9 Bảy phẩy chín 

15 2220523140 Huỳnh Thị Thắm ENG 367 A 10 9 8.2 8 7.3 7.9 Bảy phẩy chín 

16 2220523020 Trương Linh Thảo ENG 367 A 10 9 8.2 8 8.2 8.4 Tám phẩy bốn 

17 2221863854 Hồng Phúc Thịnh ENG 367 A 8.5 7.5 7.3 7.8 7 7.3 Bảy phẩy ba 

18 2120359799 Nguyễn Quỳnh Thư ENG 367 A 10 9 8.8 8.5 7.2 8.0 Tám 

19 2220522795 Dương Kiều Trang ENG 367 A 9 8 8 8 4.3 6.0 Sáu 

20 2220522869 Nguyễn Khánh Trang ENG 367 A 10 8.5 8.2 8 9 8.7 Tám phẩy bảy 

21 2021626065 Lâm Gia Vũ ENG 367 A 0 0 0 0 0 0.0 Không 

22 2220522834 Đoàn Thụy Thúy Vy ENG 367 A 10 9 8.2 8.3 8 8.3 Tám phẩy ba 

23 2220354021 Nguyễn Thị Hải Yến ENG 367 A 9 8 7 8 6.8 7.2 Bảy phẩy hai 

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ SL TỈ LỆ GHI CHÚ

Số Sinh viên đạt 22 95.65%

Số Sinh viên nợ 1 4.35%

TỔNG CỘNG 23 100%

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2021
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